
*Tổng cộng: 126 công trình, dự án

1 2 3

A  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ): 39 DỰ ÁN 

I  DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 20 DỰ ÁN

1.1  LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ ÁN 

1 Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

1.2 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 19 DỰ ÁN

1 Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị) Ban QLDA ĐTXD 1

2 NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ) Ban QLDA ĐTXD 1

3 Đường vào trường TH P12 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

4 Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 1

5 Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai Ban QLDA ĐTXD 1

6 Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10 Ban QLDA ĐTXD 1

7 Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

8 Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa Ban QLDA ĐTXD 1

9 Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương) Ban QLDA ĐTXD 2

10
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế 

Vinh)
Ban QLDA ĐTXD 2

11 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

12 Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

13 Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

14 Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

15 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 2

16 Cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4 Ban QLDA ĐTXD 2

17 Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

18 Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì đến Cầu Quan) Ban QLDA ĐTXD 2

19 Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai) Ban QLDA ĐTXD 2

II DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 07 DỰ ÁN

1
Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Qúy Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

2 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

3 Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4 Ban QLDA ĐTXD 2

4 Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2 Ban QLDA ĐTXD 2

5 Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh Ban QLDA ĐTXD 2

6 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim Ban QLDA ĐTXD 2

7 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương Ban QLDA ĐTXD 2

III DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 01 DỰ ÁN

3.1 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 01 DỰ ÁN

1
Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), 

Phường 12
Ban QLDA ĐTXD 2

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - VŨ HỒNG THUẤN PHỤ TRÁCH

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
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IV  DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 01 DỰ ÁN

1 Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

V CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 10 DỰ ÁN

1 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 4, 5, 7, 8, Thắng Nhì, Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2

2 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 5, Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2

3 Chiếu sáng một số khu vực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

4

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 1, khu phố 3, Phường 11 và Trụ sở khu phố thôn 2, thôn 6 xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

5

Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường Thắng Nhất, Phường 9, Phường 12 thành phố Vũng 

Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

6 Cải tạo, nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, hẻm 34 đường Bắc Sơn, Phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1

7 Cải tạo, nâng cấp hẻm 869, hẻm 714, hẻm 988 đường 30/4, Phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1

8

Cải tạo, nâng cấp hẻm số 2/5 đường Đống Đa và xử lý thoát nước hẻm 02 đường Đống Đa, phường 

Thắng Nhất
Ban QLDA ĐTXD 1

9 Cải tạo, nâng cấp hẻm 866 đường 30/4 và hẻm 18 đường Đô Lương Ban QLDA ĐTXD 1

10 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 1

B
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TỈNH - GIAO UBND TPVT LÀ CHỦ ĐẦU TƯ): 11 

DỰ ÁN 

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH: 02 DỰ ÁN

1 Đường Phước Thắng Phường 12, TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

2 Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

II DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 04 DỰ ÁN

1 Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

2 Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường) Ban QLDA ĐTXD 1

3 Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B) Ban QLDA ĐTXD 1

4 Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1

III DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 05 DỰ ÁN

1 HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

2 HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10 Ban QLDA ĐTXD 1

3 XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

4 Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025 Ban QLDA ĐTXD 1

5 Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

C
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TỈNH - CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU): 08 DỰ ÁN 

1 HTKT khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (bao gồm đoạn đường Nguyễn Phong Sắc).
BQLDA chuyên ngành 

Giao thông

2 Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2
BCH Bộ đội Biên Phòng 

tỉnh

3 Dự án đầu tư bổ sung xây dựng đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
BQLDA chuyên ngành 

Giao thông

4 Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát-Long Sơn (đường Hoàng Sa)
BQLDA chuyên ngành 

Giao thông

5 Trụ sở làm việc Công an thành phố Vũng Tàu Công an Tỉnh

6 Trụ sở Hải Đội dân quân thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

7 Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu.
BQLDA chuyên ngành 

Giao thông
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8 Bồi thường bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối Quốc lộ 51 (51 cũ) thành phố Vũng Tàu
BQLDA chuyên ngành 

Giao thông

D
 DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ: 68 

DỰ ÁN 

I CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH: 06 DỰ ÁN 

1 Thay đèn chiếu sáng Sodium hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

2 Công trình làm đường băng cản lửa PCCR mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn TPVT Phòng Kinh tế

3 Bảo vệ rừng năm 2020  trên địa bàn TP VT Phòng Kinh tế

4 Công trình Trồng rừng năm 2020 trên địa bàn TP Vũng Tàu Phòng Kinh tế

5 Công trình làm đường băng cản lửa PCCR mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn TPVT Phòng Kinh tế

6 Bảo vệ rừng năm 2021  trên địa bàn TP VT Phòng Kinh tế

II CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP: 09 DỰ ÁN

1 Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2022 Phòng QLĐT

2 Cải tạo, sửa chữa hệ thống kè biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

3 Thay thế các chốt dân quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

4 Lắp đặt các thiết bị luyện tập thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em (Đợt 4) Ban QLDA ĐTXD 2

5
Lắp đặt hệ thống Camera và loa phát thanh tại các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu 
Ban QLDA ĐTXD 2

6 Trang trí thành phố Vũng Tàu đón Xuân Quý Mão phục vụ người dân và khách du lịch Ban QLDA ĐTXD 2

7 Trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

8 Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

9 Trang trí phục vụ dịp Noel và Tết Dương lịch năm 2023 thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

III CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI: 24 DỰ ÁN

1 Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2023 Phòng QLĐT

2 Lắp đặt bảng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2022 Phòng QLĐT

3 Công trình đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô 2022-2023 Phòng Kinh tế

4 Công trình bảo vệ rừng năm 2023 Phòng Kinh tế

5 Thi công trồng rừng năm 2023 Phòng Kinh tế

6 Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Phòng Kinh tế

7
Đề án “Rà soát thực trạng và đề xuất điều chỉnh dự án bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn cảnh quan 

Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2035”
Phòng Kinh tế

8
Đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề cá và các giải pháp di dời, sắp xếp tàu cá khai thác thủy sản 

neo đậu trên kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu"
Phòng Kinh tế

9 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 1, phường Rạch Dừa Ban QLDA ĐTXD 2

10 Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong TPVT phục vụ Tết nguyên đán năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

11 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy Ban QLDA ĐTXD 2

12
Cải tạo, sửa chữa Đền thờ liệt sỹ TPVT, Đài tưởng niệm liệt sỹ TPVT và Đài tưởng niệm liệt sỹ cầu 

Cỏ May
Ban QLDA ĐTXD 2

13 Sửa chữa công viên, khuôn viên trong TPVT phục vụ Tết Nguyên đán 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

14
Huỷ bỏ cây rau muống biển và viền cây dương, trồng thay thế bằng cỏ nhung tại công viên Bãi trước, 

TPVT
Ban QLDA ĐTXD 2

15 Trồng cây xanh tại trục đường chính trong khuôn viên Chi đội Kiểm ngư số 2 Ban QLDA ĐTXD 2

16 Lắp đặt hệ thống Camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông Ban QLDA ĐTXD 2
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17 Phát quang, sửa chữa đường điện Đại đội 36, Đại đội 37 Ban QLDA ĐTXD 2

18 Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn TPVT năm 2022 Ban QLDA ĐTXD 2

19 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường 8 Ban QLDA ĐTXD 2

20 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Nguyễn An Ninh Ban QLDA ĐTXD 2

21 Duy tu sửa chữa điện trang trí phục vụ Tết nguyên đán năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

22 Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

23 Trồng cây me tây tại giải phân cách giữa đoạn còn lại của tuyến đường 3/2, TP Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

24 Quét vôi bó vỉa hè, dải phân cách các tuyến đường phục vụ lễ, Tết năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

IV CÔNG TRÌNH BỐ TRÍ VỐN SAU KHI ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ: 29 DỰ ÁN

1 Đề án " Chuyển đổi mô hình chợ Long Sơn , Xã Long sơn, thành phố Vũng Tàu" Phòng Kinh tế

2 Cải tạo, chỉnh trang khu vực Bãi Sau Ban QLDA ĐTXD 2

3 Cải tạo Cây xanh DPC đường 30/4, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

4
Lắp đặt ghế ngồi xung quanh gốc cây tại một số vị trí khu vực công viên trên địa bàn thành phố Vũng 

Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2

5 Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

6
Trồng thay thế cây xanh, bổ sung mảng xanh tại khu vực bãi đậu xe mũi Nghinh Phong thuộc vỉa hè 

đường Hạ Long
Ban QLDA ĐTXD 2

7 Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

8
Sửa chữa vỉa hè, công viên, khuôn viên, dải phân cách bị hư hỏng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 

năm 2023
Ban QLDA ĐTXD 2

9
Cải tạo duy trì cây xanh, mảng xanh khu vực công viên phía trước chợ xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2

10 Trang trí hoa viên Quang Trung phục vụ Tết Nguyên Đán Ban QLDA ĐTXD 2

11 Trang trí  hoa viên Trưng Vương phục vụ tết Nguyên Đán Ban QLDA ĐTXD 2

12 Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ tết Nguyên Đán Ban QLDA ĐTXD 2

13 Quét vôi bó vỉa hè, dải phân cách các tuyến đường Ban QLDA ĐTXD 2

14 Lắp đặt điện trang trí phục vụ tết Nguyên Đán Ban QLDA ĐTXD 2

15 Duy tu sửa chữa các Nhà vệ sinh công cộng, các trạm trung chuyển rác năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

16 Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2023 Ban QLDA ĐTXD 2

17 Trang trí lễ Noel năm 2023 và tết Dương lịch năm 2024 Ban QLDA ĐTXD 2

18 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 2, 4, 8, Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2

19 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 7 Ban QLDA ĐTXD 2

20 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 7, Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

21 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 9, Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 2

22 Duy tu các tuyến đường địa bàn phường Rạch Dừa Ban QLDA ĐTXD 2

23 Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 3, Thắng Tam, Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

24 Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 7, 8, Nguyễn An Ninh Ban QLDA ĐTXD 2

25 Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường Rạch Dừa Ban QLDA ĐTXD 1

26 Duy tu các tuyến hẻm trên địa bàn xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 1

27 Duy tu các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1

28 Duy tu các tuyến hẻm địa bàn Phường 9 Ban QLDA ĐTXD 1
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29 Duy tu các tuyến hẻm địa bàn Phường 12 Ban QLDA ĐTXD 1
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*Tổng cộng: 131 công trình, dự án

1 2 3

A  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ): 40 DỰ ÁN 

I  DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 06 DỰ ÁN

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 06 DỰ ÁN

1 Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

2 Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phước cơ phường 12 Ban QLDA ĐTXD 1

3
Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa 

thám )
Ban QLDA ĐTXD 1

4 Cải tạo mặt đường Vỉa hè Đường Lê Văn Lộc thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

5
Cống hóa tuyến mương hiện hữu ( đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh đến đường Biệt chính) phường 

10, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

6 Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

II DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 11 DỰ ÁN

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 11 DỰ ÁN

1 Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1

2 Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1

3
Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

4 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8 Ban QLDA ĐTXD 2

5 Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 2

6 Xây dựng công viên xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 2

7 Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi Ban QLDA ĐTXD 2

8 Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

9 Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Gĩa Ban QLDA ĐTXD 2

10 Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 242 đến 299) Ban QLDA ĐTXD 2

11 Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

III CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 12 DỰ ÁN

3.1 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 10 DỰ ÁN

1 Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phủ và đường Ông Ích Khiêm Ban QLDA ĐTXD 1

2 Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam,TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

3
Cải tạo,nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh 

đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

4 Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai Ban QLDA ĐTXD 1

5 Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng Ban QLDA ĐTXD 1

6 Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu Ban QLDA ĐTXD 2

7 Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2

8 Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2 Ban QLDA ĐTXD 2

9 Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, phường 2 Ban QLDA ĐTXD 2

10 Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

3.2 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ:  02 DỰ ÁN

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - NGUYỄN TRỌNG THỤY PHỤ TRÁCH

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
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1 Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10 Ban QLDA ĐTXD 1

2 Trụ sở khu phố 12 phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1

IV  CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 08 DỰ ÁN

1
Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành 

phố Vũng Tàu 
Phòng QLĐT 

2 Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 

3 Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 

4
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT 

6 Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 

7 Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 Phòng QLĐT 

8 Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 

V
 DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG GPMB THEO NGHỊ QUYẾT 94/NQ-

HĐND NGÀY 27/7/2022: 01 DỰ ÁN

1 Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

VI DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG DANH MỤC THANH QUYẾT TOÁN: 02 DỰ ÁN

1 Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

2 Cải tạo, nâng cấp hẻm 173 đường Lê Lợi (mở rộng 4m)
UBND phường 

Thắng Nhì

B
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TỈNH - GIAO UBND TPVT LÀ CHỦ ĐẦU TƯ):  12 

DỰ ÁN 

I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 10 DỰ ÁN

1 Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

2 Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

3 Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đướng 2/9), thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

4 Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) Ban QLDA ĐTXD 1

5 Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C) Ban QLDA ĐTXD 1

6 Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã), Phường 10, TPVT (giai đoạn 2) Ban QLDA ĐTXD 1

7 Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

8 Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

9 Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

10 Đường quy hoạch AIII Ban QLDA ĐTXD 1

II DỰ ÁN BTGPMB: 02 DỰ ÁN

1 BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

2 Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

C
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TỈNH - CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU): 03 DỰ ÁN 

1 Điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ Sở Xây dựng

2 Điều chỉnh QH phân khu xây dựng 1/2000 KCN Đông Xuyên

Cty ĐT và KT Hạ tầng 

KCN Đông Xuyên và 

Phú Mỹ I

3 Cải tạo tuyến mương thoát nước chính thành phố Vũng Tàu
BQLDA chuyên ngành 

DD và CN
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D
 DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ: 76 

DỰ ÁN 

I CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN CHUYỂN TIẾP: 27 DỰ ÁN

1 Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

2
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới trung tâm thành phố Vũng Tàu, phường 9, thành phố 

Vũng Tàu
Phòng QLĐT

3 Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

4 Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035 Phòng QLĐT

5 Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

6 Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

7 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

8 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

10 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

11 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

12
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất có diện tích khoảng 4.802m2 thuộc đồ án điều chỉnh 

cục bộ lô đất diện tích 1,65ha dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phường 10, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT

13 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư 10 ha trong khu 58ha Phòng QLĐT

14 Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thống Nhất nối dài, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

15 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

16 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

17 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

18
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT

19
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT

20 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Lữ Đoàn 171, Phường 12, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

21 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Lữ Đoàn 171, Phường 11, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

22 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

23
Xây dựng phương án giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT

24 Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phòng QLĐT

25 Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2035 Phòng QLĐT

26
Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Cù Lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 

đến năm 2035
Phòng QLĐT

27
Lập bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT

II CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN MỞ MỚI: 13 DỰ ÁN

1

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên toàn bộ khu đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng 

Công thương Việt Nam tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu với diện tích 93,6 ha để phục 

vụ công tác kêu gọi đầu tư dự án trọng điểm của tỉnh

Phòng QLĐT

2 Lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT
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3
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT

4 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

5 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu  Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

6
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 
Phòng QLĐT

7
Cải tạo, xử lý điểm sạt lở tại khu vực hẻm 66 đường Hạ Long, hẻm 12 đường Trần Phú và các điểm 

sạt lở Núi Lớn ven đường Trần Phú
Ban QLDA ĐTXD 2

8
Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở, hộ gia đình khai thác nước dưới đất trên địa bàn 

TP.VT
Phòng TN&MT

9
Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở nằm trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn thành phố dự kiến di dời
Phòng TN&MT

10 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  TP.VT, tỉnh BR-VT Phòng TN&MT

11
Đo đạc, chỉnh lý thửa đất, xác định ranh giới cắm mốc các khu đất công trên địa bàn TP.VT, tỉnh BR-

VT
Phòng TN&MT

12 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024  TP.VT, tỉnh BR-VT Phòng TN&MT

13
Cải tạo, xử lý điểm sạt lở tại khu vực hẻm 66 đường Hạ Long, hẻm 12 đường Trần Phú và các điểm 

sạt lở Núi Lớn ven đường Trần Phú
Ban QLDA ĐTXD 2

III CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN GHI DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 36 DỰ ÁN

1 Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050 Phòng QLĐT

2 Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

3 Thiết kế đô thị trục đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

4 Thiết kế đô thị trục đường Đồ Chiểu - Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

5 Thiết kế đô thị riêng trục đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

6 Thiết kế đô thị riêng trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

7 Thiết kế đô thị riêng trục đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

8 Thiết kế đô thị trục đường Hạ Long Phòng QLĐT

9 Thiết kế đô thị trục đường Hàng Điều, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

10 Thiết kế đô thị trục đường Cầu Cháy, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

11 Thiết kế dựng Phim 3D đồ án quy  hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 Phòng QLĐT

12 Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị Phòng QLĐT

13
Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh đô thị, lập hồ sơ cây cổ thụ, cây di tích trên địa bàn thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT

14 Lắp đặt biển báo, hệ thống báo hiệu giao thông 2023 Phòng QLĐT

15
Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050 - Giai đoạn 

2021-2025
Phòng QLĐT

16 Đề án xây dựng quy trình kỹ thuật về công tác trồng, chăm sóc, tỉa thưa cây xanh Phòng QLĐT

17

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng 

Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 

06/10/2021

Phòng QLĐT

18

Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố 

Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022

Phòng QLĐT

19
Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022
Phòng QLĐT

20 Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

21
Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Gò Găng tại xã Long Sơn, thành phố 

Vũng Tàu
Phòng QLĐT
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22
Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng 

Tàu
Phòng QLĐT

23
Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu 

Trũng, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT

24 Cắm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

25
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất có diện tích khoảng 3,8ha thuộc đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 10ha trong khu 58ha, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT

26 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT

27 Lắp đặt bảng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023 Phòng QLĐT

28
Đề án công khai các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt bằng hình thức trưng bày các pano 

ngoài thực địa và tại trụ sở khu phố
Phòng QLĐT

29
Đề án công khai các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt bằng hình thức trưng bày các pano 

ngoài thực địa và tại trụ sở khu phố
Phòng QLĐT

30 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Xã hội số 1, phường 12 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

31 Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Tao Phùng, phường 2, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

32
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Tái Định Cư phía Tây Bắc đường AIII, 

Phường 12, TPVT
Ban QLDA ĐTXD 1

33 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phước Thắng (24ha), Phường 12, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

34 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

35 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phước Thắng (24ha), Phường 12, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

36 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1
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*Tổng cộng: 54 công trình, dự án

1 2 3

A  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ): 28 DỰ ÁN 

I  DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 06 DỰ ÁN

1.1 LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 04 DỰ ÁN

1 Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

2 Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

3 Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2

4 Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1 Ban QLDA ĐTXD 2

1.2  LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 02 DỰ ÁN 

1 Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1

2 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2

II DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 10 DỰ ÁN

LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 10 DỰ ÁN

1 Mở rộng trường THCS Trần Phú Ban QLDA ĐTXD 1

2 Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản Ban QLDA ĐTXD 1

3 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; Tiểu học Long Sơn 2 Ban QLDA ĐTXD 2

4 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Phú, Tiểu học Bình Minh Ban QLDA ĐTXD 2

5 Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu giáo Phường 8; THCS Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 2

6 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trương Công Định; THCS Nguyễn An Ninh Ban QLDA ĐTXD 2

7
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường 1 (CS1) và điểm trường 2 

(CS2); Tiểu học Thắng Nhất; Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Ban QLDA ĐTXD 2

8 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải Nam; Mầm non Sen Hồng; Mầm non Hoa Anh Đào Ban QLDA ĐTXD 2

9
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ Liên; Mầm non Hoa Mai cơ sở 1&2; Tiểu học Bùi 

Thị Xuân
Ban QLDA ĐTXD 2

10 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí Linh; Mầm non Hoa Sen Ban QLDA ĐTXD 2

III CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 12 DỰ ÁN

LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 12 DỰ ÁN

1 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

2
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi; THCS Vũng Tàu; mầm non Ánh Dương; THCS 

Võ Văn Kiệt; tiểu học Hạ Long
Ban QLDA ĐTXD 2

3 Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Tam; THCS Bạch Đằng; tiểu học Hòa Bình Cơ sở 1. Ban QLDA ĐTXD 2

4
Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phước Thắng CS1 (Số 1490 đường 30/4); tiểu học Quang 

Trung; mầm non 1/6; THCS Nguyễn Thái Bình
Ban QLDA ĐTXD 2

5
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Nhất; THCS Duy Tân; tiểu học Bàu Sen; tiểu học Lý 

Tự Trọng; tiểu học Trưng Vương.
Ban QLDA ĐTXD 2

6
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; THCS Ngô Sĩ Liên; mầm non 19/5; 

THCS Trần Phú,
Ban QLDA ĐTXD 2

7
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 2; Mầm non Tuổi Thơ cơ sở chính; THCS 

Thắng Nhất; THCS Nguyễn Văn Linh; 
Ban QLDA ĐTXD 2

8
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 1; Tiểu học Lưu Chí Hiếu; mầm non Nắng 

Hồng; tiểu học Trương Công Định
Ban QLDA ĐTXD 2

9 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phước Thắng. Ban QLDA ĐTXD 2

10 Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Long Sơn 2. Ban QLDA ĐTXD 2

11 Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 2

12 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng phường 7, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2

B
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TỈNH - GIAO UBND TPVT LÀ CHỦ ĐẦU 

TƯ): 12 DỰ ÁN 

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH: 06 DỰ ÁN

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG PHỤ TRÁCH

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
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STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

1 Trường Mầm non Phường 10 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

2 Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh Ban QLDA ĐTXD 1

3 Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

4 Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

5 Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

6 Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 04 DỰ ÁN

1 Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn) Ban QLDA ĐTXD 1

2 Trường mầm non Hàng Điều Phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1

3 Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10 Ban QLDA ĐTXD 1

4 Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An) Ban QLDA ĐTXD 1

III DỰ ÁN BTGPMB: 02 DỰ ÁN

1 Trường THCS Hàn Thuyên TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

2 Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa Ban QLDA ĐTXD 1

C
 DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH 

PHỐ: 14 DỰ ÁN 
I CÔNG TRÌNH, ĐỀ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 09 DỰ ÁN

1

Treo cờ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết Dương lịch năm 

2023 và kỷ niệm ngày kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 năm 2023, Tết Nguyên 

đán năm 2023

Phòng VHTT

2 Treo cờ kỷ niệm ngày 30/4 và mồng 1/5 năm 2023 Phòng VHTT

3 Sửa chữa, duy tu các cụm cột cờ, tay bát cờ trên các tuyến đường thành phố Vũng Tàu Phòng VHTT

4 Lắp đặt tay bát cờ inox đường Hải Đăng và Ngô Văn Huyền thành phố Vũng Tàu Phòng VHTT

5 Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm 2023 Phòng VHTT

6 Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh mồng 2/9 năm 2023 Phòng VHTT

7 Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản Ban QLDA ĐTXD 2

8 Thay mới thang tời thức ăn của trường Mầm non Châu Thành Ban QLDA ĐTXD 2

9 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi Ban QLDA ĐTXD 2

II CÔNG TRÌNH GHI DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 04 DỰ ÁN

1 Lắp đặt biểu tượng thành phố du lịch sạch Asean trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Phòng VHTT

2
Lắp đặt tay bát cờ inox trên trụ đèn trang trí đường 2/9, TPVT (Đoạn từ đường Lưu Chí Hiếu đến 

đường 3/2)
Phòng VHTT

3 Cải tạo cụm cột cờ đường Lê Hồng Phong, TPVT Phòng VHTT

4 Cải tạo, sửa chữa trường THCS phường 11 Ban QLDA ĐTXD 2
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